GIẢI BÀI TẬP 1 KHÓA 07

1/

a) Nợ TK 1521
:50.000.000

    Nợ TK 133

: 5.000.000

    
Có TK 331
: 55.000.000

b) Nợ TK 331

: 55.000.000

    
Có TK 515
: 100.000

    
Có TK 112
: 54.900.000

2/ 

a) Nợ TK 1522
: 25.000.000

    Nợ TK 133

: 2.500.000

    
Có TK 112
: 27.500.000

b) Nợ TK 1388
: 420.000 ( Ghi nợ TK 331 nếu chưa trả tiền)

Có TK 111
: 420.000

3/

    Nợ TK 621A
: 40.000.000

    Nợ TK 621B
: 20.000.000

Có TK 1521
: 60.000.000

4/
    Nợ TK 621A
: 10.000.000
    Nợ TK 621B
: 4.000.000

    Nợ TK 627

: 1.000.000

    
Có TK 1522
: 15.000.000

5/ Nợ TK 627

: 5.000.000
    Nợ TK 111

: 1.000.000

Có TK 142
: 6.000.000

6/ Nợ TK 622A
: 40.000.000

    Nợ TK 622B
: 20.000.000

    Nợ TK 627

: 10.000.000


Có TK 334
:70.000.000

7/ Nợ TK 622A
: 7.600.000
    Nợ TK 622B
: 3.800.000

    Nợ TK 627

:1.900.000

    Nợ TK 334

: 4.200.000

 
Có TK 338
: 17.500.000

8/ Nợ TK 627

: 12.000.000

    Có TK 214

: 12.000.000

9/ Nợ TK 627

: 2.900.000

    Nợ TK 133

: 290.000


Có TK 331
: 3.190.000

10/ Nợ TK 153
: 1.000.000

      Nợ TK 627
: 2.000.000

      Nợ TK 133
: 300.000

      Nợ TK 334
: 1.700.000


Có TK 141
: 5.000.000

11/ Tổng chi phí sản xuất chung : 34.800.000
- CPSX chung phân bổ cho sản phẩm A:
34.800.000/ (40.000.000+20.000.000) * 40.000.000 = 23.200.000

- CPSX chung phân bổ cho sản phẩm B:
34.800.000 – 23.200.000 = 11.600.000
a) Nợ TK 154A

: 120.800.000


Có TK
621A
: 50.000.000


Có TK 622A
: 47.600.000

 
Có TK 627A
: 23.200.000

b) Nợ TK154B
: 59.400.000


Có TK 621B
: 24.000.000


Có TK 622B
: 23.800.000


Có TK 627B
: 11.600.000

Đánh giá SPDD cuối kỳ của SP A theo chí phí kế hoạch, mức độ hoàn thành là 30%:
· CPNVLC của SPA DDCK: 200*10.000 = 2.000.000

· CPNVLP của SPA DDCK: 200*1000*30% = 60.000
· CP nhân công trực tiếp của SPA DDCK: 200*400*30% = 240.000

· CP sản xuất chung của SP A DDCK:  200*3000*30% = 180.000

Vậy CPDDCK của SP A : 2000.000+60.000+240.000+180.000 = 2.480.000

Tổng giá thành SP A nhập kho = 1.680.000+120.800.000-2.480.000 = 120.000.000

Giá thành đơn vị nhập kho : 120.000.000/1.000 = 120.000 đ/sp

12/ a) Nợ TK 155A  
: 120.000.000



Có Tk154A 
: 120.000.000

Tính giá thành sản phẩm B giống như sản phẩm A. Phiếu tính giá thành học sinh tự làm.

